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Bài 1. (2,0 điểm)


[bookmark: MTBlankEqn]	1.  Cho biểu thức  với 
	a) Rút gọn biểu thức A .


	b) Tính giá trị của biểu thức A với giá trị của  thỏa mãn: .



	2. Cho  là số hữu tỷ khác  thỏa mãn: . 

	Chứng minh: .
Bài 2. (2,0 điểm)


	1. Tìm số tự nhiên  để  là số chính phương.

	2. Biết  là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

	Chứng minh rằng: .
Bài 3. (2,0 điểm)




	1. Theo kế hoạch, một đội công nhân phải may một số áo trong  ngày. Trong thực tế, do năng suất làm việc tăng thêm  nên không những đội hoàn thành công việc sớm hơn  ngày mà tổng số áo còn tăng thêm  cái. Tính số áo mà đội công nhân cần may theo kế hoạch?




	2. Một hộp có  quả cầu đỏ,  quả cầu xanh và  quả cầu vàng. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong hộp. Người ta định thêm vào số quả cầu cho thành  mà xác suất chọn được quả cầu mỗi màu vẫn như cũ. Tính số quả cầu mỗi màu cần thêm vào?
Bài 4. (3,0 điểm) 







	Cho hình chữ nhật . Trên đường chéo  lấy điểm  sao cho , gọi  là điểm đối xứng của  qua .

           a) Tứ giác  là hình gì?






           b) Gọi  và  lần lượt là hình chiếu của điểm  lên đường thẳng. 	Chứng minh  và ba điểm  thẳng hàng.


           c) Chứng minh rằng tỉ số hai cạnh liên tiếp của hình chữ nhật  không phụ thuộc vào vị trí của điểm . 
Bài 5. (1,0 điểm) 








	Lấy  điểm thuộc miền trong của một tứ giác để cùng với  đỉnh ta được  điểm, trong đó không có  điểm nào thẳng hàng. Biết diện tích của tứ giác ban đầu là . Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có  đỉnh lấy từ  điểm đã cho có diện tích không vượt quá .
------------ Hết ----------- 
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 ( Đáp án có  04  trang )
	ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM
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	Bài
	Nội dung làm được
	Điểm chi tiết
	Tổng

	Bài 1
(2 điểm)
	
a) Với 









b) Với  ta có: 





Thay  vào biểu thức  ta được: 
	





0,25


0,25


0,25


0,25
	1

	
	
2. Ta có: 







Ta có 



Vậy.
	



0,25


0,25

0,25

0,25
	1

	Bài 2
(2 điểm)
	
a) Đặt 

        

Do p, n là các số tự nhiên nên 

Khi đó  

Suy ra (TM)


Vậy với  thì  là số chính phương.
	

0,25

0,25


0,25

0,25
	1

	
	2. Ta có:

 



Vì  là độ dài 3 cạnh của một tam giác nên 


	

0,25



0,25


0,25

0,25
	1

	Bài 3. (2,0 điểm )

	

1. Gọi số áo mà đội công nhân may trong một ngày theo kế hoạch là  (cái/ngày) 

Số áo đội may được theo kế hoạch là  (cái)

Thực tế, số áo đội may được trong một ngày thực tế là  (cái/ngày)

Số áo đội may được trong thực tế là  (cái)
Theo bài ra ta có phương trình:



 (TM)

Vậy số áo mà đội công nhân cần may theo kế hoạch là  cái.
	
0,25



0,25


0,25

0,25
	1












1


	
	2) Trong hộp có 24 quả cầu nên số kết quả có thể là 24.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố lấy được quả cầu đỏ là 8. Xác suất lấy được quả cầu màu đỏ là 


Tương tự, xác suất lấy được quả cầu xanh là ; xác suất lấy được quả cầu màu vàng là: 



Gọi số quả cầu đỏ thêm vào là . Khi đó, xác suất lấy được quả cầu màu đỏ là . Suy ra . 
Vậy số quả cầu đỏ thêm vào là 2
Tương tự, số quả cầu xanh thêm vào là 1, số quả cầu vàng thêm vào là 3.
Vậy cần thêm 2 quả cầu đỏ, 1 quả cầu xanh, 3 quả cầu vàng.
	


0,25



0,25


0,25


0,25
	

	Bài 4
(3 điểm)
	[image: ]


a) Gọi  là tâm của hình chữ nhật 






Vì  lần lượt là trung điểm của  và  suy ra  là đường trung bình của tam giác 



  tứ giác  là hình thang.     


b) Chứng minh  là hình chữ nhật 


có  (vì  là hình chữ nhật)



và (vì  và cặp góc  so le trong)


 mà 2 góc này ở vị trí so le trong 

 (1)

* Gọi  I  là tâm của hình chữ nhật 





Có    là đường trung bình của (do  lần lượt là trung điểm của)  (2). 

Mà 3 điểm  thẳng hàng. (3)

Từ (1), (2), (3)  thẳng hàng.


c) Xét  và  có:


(chứng minh trên), 




  (g-g) 


Mà  không đổi  =>  không đổi


Vậy tỉ số hai cạnh liên tiếp của hình chữ nhật không phụ thuộc vào vị trí của điểm .
	



0,25








0,25
0,25
0,25




0,25

0,25


0,25

0,25



0,25
0,25

0,25
0,25

	










3

















	Bài 5
(1 điểm)
	[image: ]


Xét tứ giác có diện tích bằng .



Với điểm thứ nhất , ta có  tam giác chung đỉnh đôi một không có điểm trong chung.






Với điểm thứ hai  phải là điểm trong của một trong  tam giác trên. Nối  với  đỉnh của tam giác đó, tạo nên  tam giác chung đỉnh . 



Tuy nhiên số tam giác đôi một không có điểm trong chung chỉ tăng thêm  vì mất đi  tam giác chứa điểm . 

Số tam giác không có điểm trong chung lúc này là: 


Tương tự với  điểm còn lại, cuối cùng số tam giác đôi một không có điểm trong chung là: 




Tổng diện tích của  các tam giác đó bằng , nên tồn tại ít nhất  tam giác có diện tích không vượt quá .
	





0,25











0,25




0,25



0,25
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